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SỐ 

TT 

TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM 

XB 

SỐ PHÂN 

LOẠI 

KÝ HIỆU XẾP 

GIÁ 

1 Vi sinh y học Trần Đỗ Hùng, 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

Nhà xuất bản Y học 2019 YCT.031516  

(30 cuốn) 

579.071/H513 

 

2 Vi khuẩn y học Cao Minh Nga Nhà xuất bản Y học 2016 YCT.027611  

(30 cuốn) 
616.07581/V300 

3 Vi sinh vật y học Lê Huy Chính,  

Đinh Hữu Dung 

Nhà xuất bản Y học 2013 YCT.015046 

(40 cuốn) 

579/Ch312 

4 Vi khuẩn y học Lê Văn Phủng Nhà xuất bản Giáo 

dục VN 

2012 YCT.024214 

(12 cuốn) 

616.07518/V300 

5  Hướng dẫn thực hành kỹ 

thuật xét nghiệm vi sinh lâm 

sàng 

Bộ y tế Nhà xuất bản Y học 2017 YCTS.04850 Tài liệu điện tử 

6 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh 

lâm sàng 

Phạm Hùng Vân Nhà xuất bản Y học 2006 YCT.004691 

(40 cuốn) 

616.0756/B450 

7 Medical Microbiology Jawetz, Melnick, & 

Adelberg 

McGrawHill Medical 

Publishers 

2016 YCT.026459 579/C319 

8 Color atlas and textbook 

ofdiagnostic microbiology 

Koneman Lippincott Willams & 

Wikins Publishers 

2006 YCT.018121 616.9041/W776 
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